Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 829/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND thành phố)
ĐVT: Đồng
	STT
	NỘI DUNG 
	KẾ HOẠCH  
	GHI CHÚ 

	
	
	KẾ HOẠCH THU 
	KẾ HOẠCH CHI 
	

	1
	Số tồn Quỹ PCTT đến ngày 31/12/2025 chuyển sang
	344.475.961.701
	
	Không bao gồm chi phí quản lý Quỹ 3%

	2
	Kế hoạch thu toàn thành phố năm 2026
	78.839.769.376
	
	

	2.1
	Số kinh phí dự kiến số thu cấp xã, phường
	16.392.148.376
	
	Số liệu được tổng hợp trên cơ sở Kế hoạch của 95 xã, phường đã ban hành năm 2026

	-
	Thu đối với CB,CC,VC,NLĐ
	2.605.946.642
	
	

	-
	Thu đối với các tổ chức kinh tế và người lao động trong doanh nghiệp
	8.513.943.790
	
	

	-
	Thu đối với đối tượng lao động khác
	5.272.257.944
	
	

	2.2
	Số kinh phí dự kiến số thu cấp tỉnh
	62.447.621.000
	
	

	-
	Thu đối với CB,CC,VC,NLĐ
	1.267.196.000
	
	

	-
	Thu đối với các tổ chức kinh tế và người lao động trong doanh nghiệp
	61.180.425.000
	
	

	3
	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm 2026 (1+2)
	423.315.731.077
	
	

	3.1
	Cấp xã được trích giữ lại sử dụng 28% số thu năm 2026  = mục 2.1 x 28%
	4.589.801.545
	
	

	3.2
	Cấp tỉnh được sử dụng:
	418.725.929.532
	
	

	-
	Số tồn Quỹ PCTT từ năm 2025 chuyển sang
	344.475.961.701
	
	

	-
	Số kinh phí dự kiến thu cấp tỉnh năm 2026
	62.447.621.000
	
	

	-
	Số 72% cấp xã phải nộp về năm 2026
	11.802.346.831
	
	

	4
	Kế hoạch chi toàn thành phố năm 2026
	
	423.315.731.077
	

	4.1
	Kinh phí cấp xã được trích giữ lại (28%) để chi tại cấp xã
	
	4.589.801.545
	Theo điểm a khoản 2 Điều 16 NĐ 78/2021/NĐ-CP

	4.2
	Kinh phí cấp tỉnh dự kiến chi
	
	418.725.929.532
	

	-
	Chi thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận
	
	142.481.404.654
	

	+
	Chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại đối với cây trồng, nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai
	
	1.453.360.000
	

	+
	Chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn các xã: Phú Hòa, Phú Trung, Long Hà, Phú Nghĩa, Minh Đức và Phường Bình Long, thành phố Đồng Nai
	
	2.541.890.000
	

	+
	Chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Đăk Lua
	
	2.434.369.000
	

	+
	Chi hỗ trợ thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố
	
	136.051.785.654
	Theo các Văn bản chấp thuận chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

	-
	Trích 3% chi phí cho hoạt động quản lý quỹ cấp tỉnh
	
	2.227.499.035
	Theo khoản 3 Điều 16 NĐ 78/2021/NĐ-CP (Quỹ NNMT lập dự toán chi tiết và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt)

	-
	Nguồn dự phòng: Số kinh phí dự phòng để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nhà ở, hoa màu, cầy trồng, vật nuôi, thủy hải sản….do thiên tai gây ra; chi cho các nhiệm vụ phát sinh trong tình huống thiên tai, dịch họa khẩn cấp; thực hiện xử lý, khắc phục các công trình phòng, chống thiên tai và các nhiệm vụ chi khác … sau khi được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
	
	274.017.025.843
	



